
DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ HOÀN THIỆN CĂN HỘ

PENTHOUSE

STT HẠNG MỤC / VỊ TRÍ QUY CÁCH

TƯỜNG

THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ / 
NHÀ PHÂN PHỐI

GHI CHÚ

I

TRẦNII

SÀNIII

Ban công/Lô gia

Khu vực hồ bơi

Vietceramics/RitaVõ/Viglacera
Tương đương.1

Bê tông không cán vữa.2

3

Lát gạch bán sứ phủ 
men hoặc gạch Granite 
chống trượt.

     Chỉ thi công tường 
bao Căn hộ, không xây 
tường ngăn bên trong. 
Mặt ngoài trát, sơn bả 
hoàn thiện. Mặt trong 
trát và sơn 1 lớp lót.

Bê tông không tô trát.

Vị trí khác Bê tông không cán vữa.

Cửa đi chính

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔIV

LAN CANV

1

Cửa sổ2 Nhôm kính.

Cửa Lô gia3 Nhôm kính.

Gỗ Công nghiệp, có 
thể chịu lửa trong môi 
trường nhiệt độ cao là 
30 phút (Theo yêu cầu 
PCCC).

Kính/sắt,
chiều cao khoảng 1,4m.

Khung nhôm hệ Xingfa.
Kính Việt Nhật/Hải Long/Tương đương. 
Phụ kiện KinLong.

An Cường/Tương đương.

Khung nhôm hệ Xingfa.
Kính Việt Nhật/Hải Long/Tương đương. 
Phụ kiện KinLong.



THIẾT BỊ ĐIỆNVI

THIẾT BỊ AN NINH - ACCESS CONTROLVII

HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸVIII

Tủ điện module âm tường

Dây điện

Cung cấp nguồn điện
đến cửa chính.

Cung cấp nguồn điện
đến cửa chính.

1

2

Schneider/Panasonic/Tương đương.

Cadivi/Lioa/Tương đương.

Khóa cửa chính

Chuông cửa

Khóa điện tử.

Chuông cửa màn hình.

1

2

Hafele/Tương đương.

Komco/Fermax/Panasonic/Tương đương.

Internet

Điện thoại
Cung cấp tín hiệu
đến cửa chính.

1

2

VNPT/FPT/Viettel.

VNPT/FPT/Viettel.

Truyền hình2 SCTV/VNPT/FPT/Viettel.


